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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN 
(Ngày 24 tháng 03 năm 2024)
	Thời gian dự kiến
Time
	Tên tàu
Name of ship
	Mớn nước
Draft
	Chiều dài lớn nhất
LOA
	Trọng tải
DWT
	Tàu lai
Tug boat
	Tuyến luồng
Chanel
	Từ
From
	Đến
To
	Đại lý
Agent

	17:00
	NAM ANH 69
	0,8/2,2
	66
	1473
	NIL
	CỬA VIỆT
	P0
	KHU NEO ĐẬU
	NIL

	9:00
	CÔNG PHO 12
	0,8/2,2
	70
	1960
	NIL
	CỬA VIỆT
	P0
	KHU NEO ĐẬU
	NIL

	10:00
	THIÊN PHÚC 17
	1,0/2,5
	69,9
	1948
	NIL
	CỬA VIỆT
	P0
	KHU NEO ĐẬU
	NIL

	10:00
	CHÍN NGHĨA QUẢNG TRỊ
	1,3/1,7
	31,9
	47
	NIL
	CỬA VIỆT
	P0
	KHU NEO ĐẬU
	NIL

	9:00
	HOÀI SƠN 26
	3,2/3,25
	77,68
	2875,6
	NIL
	CỬA VIỆT
	KHU NEO ĐẬU
	P0
	NIL

	9:00
	ĐỨC SẢN 69
	3,3/3,3
	79,86
	2629
	NIL
	CỬA VIỆT
	KHU NEO ĐẬU
	P0
	NIL

	9:00
	THANH THÀNH ĐẠT 45
	3,4/3,6
	79,6
	2947
	NIL
	CỬA VIỆT
	KHU NEO ĐẬU
	P0
	NIL

	10:00
	PHƯƠNG BÁCH 02
	3,3/3,3
	79,68
	2650
	NIL
	CỬA VIỆT
	KHU NEO ĐẬU
	P0
	NIL

	11:00
	THANH THÀNH ĐẠT 88
	3,5/3,5
	74,24
	2854,8
	NIL
	CỬA VIỆT
	KHU NEO ĐẬU
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	NIL

	

	Ngày 23 tháng 03 năm 2024
Lãnh đạo duyệt

(Đã ký)


Lê Văn Châu



